CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
	(Kèm theo Thông tư số:03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017
của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Cấu tạo kiến trúc
Mã môn học: MH17
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ  (Lý thuyết: 20 giờ; Bài tập: 23 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:	
	- Vị trí: Môn học Cấu tạo kiến trúc nằm trong chương trình giáo dục ngành Kỹ thuật Xây dựng trình độ Trung cấp. Môn học được bố trí sau khi học xong môn học Vẽ xây dựng.
	- Tính chất: Cấu tạo kiến trúc bao gồm những kiến thức căn bản về cấu tạo và cách bố trí chi tiết các cấu kiện của công trình dân dụng và công nghiệp. Môn học thể hiện đầy đủ yêu cầu, chức năng, vị trí và đặc điểm cấu tạo của từng bộ phận cụ thể của công trình dân dụng và công nghiệp. Cấu tạo kiến trúc là môn học lý thuyết nằm trong các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức:
+ Trình bày được yêu cầu, chức năng, vị trí và đặc điểm cấu tạo của từng bộ phận cụ thể của công trình dân dụng và công nghiệp.
+ Vận dụng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn về cấu tạo kiến trúc các cấu kiện của công trình dân dụng và công nghiệp.
+ Trình bày được nội dung các bản vẽ kiến trúc trong tập hồ sơ thiết kế công trình. 
+ Mô tả cơ bản về cấu tạo và kết cấu từng cấu kiện từ móng đến mái của công trình dân dụng và công nghiệp.
- Về kỹ năng:
+ Đọc, vẽ được các bản vẽ cấu tạo kiến trúc các cấu kiện từ móng đến mái công trình dân dụng và công nghiệp.
+ Lựa chọn được và bố trí được các vật liệu trong từng bộ phận của công trình sao cho hiệu quả và kinh tế nhất.
+ Thực hiện được việc triển khai kiến trúc một số cấu kiện và bộ phận cơ bản của công trình.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Vững vàng trong việc đọc, vẽ bản cấu tạo kiến trúc của công trình dân dụng và công nghiệp. Tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn vật liệu, quy cách các lớp cấu tạo trong hồ sơ bản vẽ công trình.
+ Tuân thủ tiêu chuẩn Việt Nam về cấu tạo kiến trúc các cấu kiện từ móng đến mái.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Trong đó

	
	
	Giáo viên giảng dạy

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Giới thiệu về học phần
	1
	1
	
	

	2
	Chương 1: Cấu tạo móng, nền nhà và hè rãnh
1.1. Nền móng
1.2. Cấu tạo móng nhà
1.3. Cấu tạo nền nhà và hè rãnh
	10
	4
	6
	

	3
	Chương 2: Cấu tạo tường, cột, khung, sàn
2.1. Cấu tạo tường 
2.2. Cấu tạo cột
2.3. Cấu tạo khung
2.4. Cấu tạo sàn
	8
	3
	5
	

	4
	Chương 3: Cấu tạo cửa
3.1. Vị trí, tác dụng, đặc điểm và phân loại
3.2. Kích thước chung của cửa
3.3. Cấu tạo cửa
3.4. Cấu tạo một số loại cửa thông dụng
3.5. Các phụ kiện của cửa
	4
	2
	2
	

	5
	Chương 4: Cấu tạo cầu thang
4.1. Vị trí, tác dụng và đặc điểm của cầu thang
4.2. Phân loại
4.3. Quy định và các bộ phận của cầu thang
4.4. Cấu tạo cầu thang 
4.6. Một số chi tiết cơ bản của cầu thang
4.7. Cấu tạo bậc thang, lan can và tay vịn
4.8. Cách thiết kế cầu thang
	8
	3
	5
	

	6
	Chương 5: Cấu tạo mái nhà và các bộ phận khác
5.1. Mái nhà
5.2. Các bộ phận khác
	6
	4
	2
	

	7
	Chương 6: Cấu tạo nhà công nghiệp
6.1. Khái niệm chung
6.2. Khung nhà công nghiệp một tầng
	6
	3
	3
	

	8
	Kiểm tra kết thúc học phần
	2
	
	
	2

	
	Tổng cộng
	45
	20
	23
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu: Giới thiệu học phần						Thời gian: 1 giờ

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO MÓNG – NỀN NHÀ VÀ HÈ RÃNH	Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được vị trí, tác dụng, phân loại và cấu tạo các loại móng đơn, móng băng và móng cọc; ứng dụng để bố trí cho các dạng công trình.
- Trình bày được vị trí, tác dụng, phân loại và cấu tạo nền nhà và hè rãnh.
- Trình bày các yêu cầu cơ bản khi thiết kế móng theo tiêu chuẩn Việt Nam.
- Mô tả được cấu tạo các loại móng đơn, móng băng, móng cọc, nền nhà và hè rãnh.
- Vẽ được mặt bằng và mặt cắt của móng đơn, móng băng, móng cọc, nền nhà và hè rãnh; Đọc được các loại bản vẽ trên.
- Lựa chọn được phương án thích hợp để chống ẩm và chống thấm cho móng.
- Chịu trách nhiệm cá nhân về lựa chọn các loại móng sao cho phù hợp với đặc điểm công trình; chịu trách nhiệm về cấu tạo và quy cách các lớp vật liệu để làm móng và hè rãnh sao cho hiệu quả và kinh tế.
2. Nội dung chương:
2.1. Nền móng
2.1.1. Vị trí, tác dụng và đặc điểm
2.1.2. Phân loại
2.1.3. Cấu tạo
2.2. Cấu tạo móng nhà
2.2.1. Vị trí, tác dụng và đặc điểm
2.2.2. Hình dáng móng
2.2.3. Phân loại móng: vật liệu, hình thức chịu lực, hình dáng và vị trí
2.2.4. Cấu tạo các loại móng
2.2.5. Các vị trí đặc biệt của móng
2.2.6. Chống ẩm và chống thấm cho móng
2.3. Cấu tạo nền nhà và hè rãnh
2.3.1. Nền nhà
2.3.1.1. Độ cao
2.3.1.2. Cấu tạo nền nhà
2.3.2. Hè rãnh

CHƯƠNG 2: CẤU TẠO TƯỜNG – CỘT - KHUNG		Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được vị trí, tác dụng, phân loại của tường, cột, khung, sàn và các bộ phận phụ khác; Lựa chọn cách bố trí cho phù hợp trong công trình.
- Trình bày các yêu cầu cơ bản khi thiết kế tường, cột, khung, sàn theo tiêu chuẩn Việt Nam.
- Mô tả được cấu tạo tường, cột, khung, sàn và các bộ phận phụ khác.
- Vẽ và đọc được các bản vẽ cấu tạo tường, cột, khung, sàn.
- Chịu trách nhiệm cá nhân về lựa chọn các loại cột, khung sao cho phù hợp với đặc điểm công trình; chịu trách nhiệm về cấu tạo và quy cách các lớp vật liệu để làm tường, cột, khung sao cho hiệu quả và kinh tế.
2. Nội dung chương:
2.1. Cấu tạo tường 
2.1.1. Vị trí, tác dụng và đặc điểm
2.1.2. Phân loại: theo vị trí, tính chất chịu lực, VLXD  và biện pháp thi công 
2.1.3. Cấu tạo một số loại tường
2.1.4. Các bộ phận trong tường: giằng tường, lanh tô, ô văng
2.1.5. Cấu tạo mặt tường: tường ngoài, tường trong
2.2. Cấu tạo cột
2.2.1. Vị trí, tác dụng và đặc điểm
2.2.2. Cấu tạo một số loại cột: cột gỗ, cột gạch, cột thép, cột BTCT
2.3. Cấu tạo khung
2.3.1. Đặc điểm và phân loại
2.3.2. Cấu tạo khung BTCT:toàn khối, lắp ghép
2.3.3. Cấu tạo khung thép
2.4. Cấu tạo sàn
2.4.1. Vị trí, tác dụng và đặc điểm
2.4.2. Phân loại: theo giảp pháp kết cấu và biện pháp thi công
2.4.3. Cấu tạo sàn BTCT toàn khối
2.4.4. Cấu tạo sàn BTCT lắp ghép
2.4.5. Cấu tạo mặt sàn và trần sàn
2.4.6. Cấu tạo một số loại sàn khác

CHƯƠNG 3: CỬA SỔ, CỬA ĐI						Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được vị trí, tác dụng, đặc điểm, phân loại của cửa sổ, cửa đi; Lựa chọn cách bố trí và vật liệu phù hợp đối với từng loại công trình.
- Trình bày các yêu cầu cơ bản khi thiết kế cửa sổ, cửa đi theo tiêu chuẩn Việt Nam.
- Mô tả được cấu tạo cửa sổ, cửa đi và các bộ phận phụ khác.
- Vẽ và đọc được các bản vẽ cấu tạo cửa sổ, cửa đi.
- Chịu trách nhiệm cá nhân về lựa chọn các loại cửa sao cho phù hợp với đặc điểm công trình; chịu trách nhiệm về cấu tạo và quy cách các lớp vật liệu để làm cửa sao cho hiệu quả và kinh tế.
2. Nội dung chương:
2.1. Vị trí, tác dụng, đặc điểm và phân loại
2.2. Kích thước chung của cửa
2.2.1. Cửa sổ
2.2.2. Cửa đi
2.3. Cấu tạo cửa
2.3.1. Cấu tạo khuôn cửa
2.3.2. Cấu tạo cánh cửa
2.4. Cấu tạo một số loại cửa thông dụng
2.5. Các phụ kiện của cửa
2.5.1. Bộ phận đóng mở
2.5.2. Bộ phận liên kết
2.5.3. Bộ phận then khóa
2.5.4. Bộ phận bảo vệ

CHƯƠNG 4:  CẦU THANG						Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được vị trí, tác dụng, đặc điểm, phân loại cầu thang; Lựa chọn loại cầu thang và vật liệu phù hợp đối với từng loại công trình.
- Trình bày các yêu cầu cơ bản khi thiết kế cầu thang theo tiêu chuẩn Việt Nam.
- Mô tả được cấu tạo cầu thang và các bộ phận phụ khác.
- Vẽ được mặt bằng và mặt cắt kiến trúc cầu thang; đọc được các bản vẽ kiến trúc cầu thang.
- Chịu trách nhiệm cá nhân về lựa chọn các loại cầu thang sao cho phù hợp với đặc điểm công trình; chịu trách nhiệm về cấu tạo và quy cách các lớp vật liệu để làm cầu thang sao cho hiệu quả và kinh tế.
2. Nội dung chương:
2.1. Vị trí, tác dụng và đặc điểm của cầu thang
2.2. Phân loại
2.3. Quy định và các bộ phận của cầu thang
2.3.1. Các bộ phận của cầu thang
2.3.2. Những quy định của cầu thang
2.3.2.1. Chiều rộng bản thang
2.3.2.2. Chiều rộng chiếu nghỉ
2.3.2.3. Độ dốc
2.3.2.4. Chiều cao lan can
2.3.2.5. Khoảng đi lọt
2.3.2.6. Khoảng cách phòng hỏa
2.4. Cấu tạo cầu thang BTCT toàn khối
2.4.1. Cầu thang hình thức bản
2.4.2. Cầu thang hình thức bản dầm
2.5. Cấu tạo cầu thang BTCT lắp ghép
2.6. Một số chi tiết cơ bản của cầu thang
2.7. Cấu tạo bậc thang, lan can và tay vịn
2.7.1. Cấu tạo mặt bậc và mũi bậc
2.7.2. Cấu tạo tay vịn, lan can
2.8. Cách thiết kế cầu thang


CHƯƠNG  5: CẤU TẠO MÁI NHÀ VÀ CÁC BỘ PHẬN KHÁC	  Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được vị trí, tác dụng, đặc điểm, phân loại mái nhà; Lựa chọn loại mái và vật liệu phù hợp đối với từng loại công trình.
- Trình bày các yêu cầu cơ bản khi thiết kế mái theo tiêu chuẩn Việt Nam.
- Mô tả được cấu tạo mái và các bộ phận phụ khác như bếp, bể nước, hầm tự hoại.
- Vẽ được mặt bằng và mặt cắt kiến trúc mái nhà; đọc được các bản vẽ kiến trúc mái nhà.
- Chịu trách nhiệm cá nhân về lựa chọn các loại mái nhà sao cho phù hợp với đặc điểm công trình; chịu trách nhiệm về cấu tạo và quy cách các lớp vật liệu để làm mái nhà sao cho hiệu quả và kinh tế.
2.  Nội dung chương:
2.1. Mái nhà
2.1.1.Vị trí, tác dụng và đặc điểm
2.1.2. Phân loại
2.1.3. Độ dốc mái nhà
2.1.4. Cấu tạo mái dốc
2.1.5. Cấu tạo mái bằng
2.2. Các bộ phận khác
2.2.1. Bếp lò, toa khói, ống khói
2.2.2. Ống đổ rác
2.2.3. Gờ, phào, chỉ
2.2.4. Bể nước ngầm
2.2.5. Bể nước mái
2.2.6. Bể tự hoại

CHƯƠNG 6: CẤU TẠO NHÀ CÔNG NGHIỆP			  Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được tác dụng, đặc điểm, các thông số cơ bản của nhà công nghiệp. 
- Liệt kê được các bộ phận của nhà công nghiệp.
- Nhận biết được các bộ phận và vẽ được cấu tạo các chi tiết cấu tạo.
- Vẽ được cấu tạo của khung thép và các chi tiết cơ bản của nhà công nghiệp một tầng.
- Chịu trách nhiệm cá nhân về lựa chọn các loại nhà công nghiệp sao cho phù hợp với đặc điểm công trình; chịu trách nhiệm về cấu tạo và quy cách các lớp vật liệu để làm các cấu kiện của nhà công nghiệp sao cho hiệu quả và kinh tế.

2. Nội dung chương:
2.1. Khái niệm chung
2.1.1. Đặc điểm nhà công nghiệp
2.1.2. Các tham số cơ bản của nhà công nghiệp
2.1.3. Các bộ phận của nhà công nghiệp
2.1.4. Những dạng thông dụng của nhà công nghiệp
2.2. Khung nhà công nghiệp một tầng
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Khung bê tông cốt thép
2.2.3. Khung thép
Kiểm tra kết thúc học phần						Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, laptop.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, thước, phấn, bảng và các bản vẽ cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng và công nghiệp.
4. Các điều kiện khác: không
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Về kiến thức:
+ Vận dụng được các tiêu chuẩn, qui chuẩn trong thiết kế công trình về kiến trúc, kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp.
+ Trình bày được nội dung bản vẽ trong tập hồ sơ thiết kế công trình. 
+ Mô tả cơ bản về cấu tạo và kết cấu từng bộ phận từ móng đến mái của công trình dân dụng và công nghiệp.
- Về kỹ năng:
+ Đọc, vẽ được các bản vẽ cấu tạo kiến trúc và kết cấu từ móng đến mái công trình dân dụng và công nghiệp.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN về cấu tạo về kiến trúc và kết cấu các cấu kiện từ móng đến mái.
2. Phương pháp: 
Bài thi kết thúc môn được đánh giá theo thang điểm 10.
Thời gian làm bài thi: 90 phút
Hình thức thi: tự luận
Sinh viên được sử dụng tài liệu
Bài thi được kết cấu tối thiểu 2 câu. Bao gồm trong các nội dung sau:
· Tên gọi, vị trí, tác dụng của các bộ phận tạo thành.
· Vật liệu tạo thành các bộ phận.
· Các bộ phận được liên kết như thế nào.
+ Trình bày cấu tạo và vẽ bản vẽ cấu tạo 1 trong những bộ phận cơ bản của công trình: Móng, tường, sàn, mái nhà, cầu thang, cửa….hoặc cấu tạo các bộ phận của nhà công nghiệp.
+ Triển khai kiến trúc một số cấu kiện, bộ phận của ngôi nhà.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Môn học áp dụng cho ngành Xây dựng hệ Cao đẳng và trung cấp; áp dụng để tìm hiểu cấu tạo các cấu kiện của công trình dân dụng và công nghiệp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
Chương trình môn học vừa kết hợp lý thuyết về cấu tạo và vẽ các cấu kiện nhà dân dụng và công nghiệp. Để giảng dạy được môn học này, ngoài các kiến thức cơ bản, giảng viên cần quan sát học hỏi để kiến thức về lý thuyết và kiến trúc thực tế các công trình. Ngoài ra giảng viên cần tham khảo thêm nhiều tài liệu.
Giáo viên sử dụng kết hợp các phương pháp:
+ Hướng dẫn sinh viên nhận biết những kiến thức cơ bản, tầm quan trọng và ứng dụng của môn học.
+ Hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu giáo trình và các tài liệu tham khảo.
  + Tìm các video clip và các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học.
+ GV gợi mở vấn đề cần giải quyết, SV làm việc cá nhân và trình bày ý tưởng.  
+ GV tổ chức lớp học theo nhóm và chuẩn bị các nhiệm vụ cho Sinh viên. 
- Đối với người học:
+ Nghiên cứu kỹ chương trình học phần chi tiết.
+ Nghiên cứu giáo trình trước khi lên lớp.
+ Chuẩn bị tốt các nội dung và làm bài tập giáo viên giao việc về nhà.
+ Khảo sát thực tế, có ý thức liên hệ những kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Đọc tài liệu do giáo viên hướng dẫn và các bản vẽ công trình thực tế.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
·  Tên gọi, vị trí, tác dụng của các bộ phận tạo thành nhà dân dụng và công nghiệp.
·  Vật liệu tạo thành các bộ phận nhà dân dụng và công nghiệp.
·  Cấu tạo và bản vẽ cấu tạo những bộ phận cơ bản của công trình nhà dân dụng: Móng, tường, sàn, mái nhà, cầu thang, cửa….; Cấu tạo và bản vẽ cấu tạo nhà công nghiệp: liên kết móng, cột, dầm...
·  Các chương có các cấu kiện là bộ phận chính của công trình như: chương 1, chương 2, chương 4.
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Nhóm tác giả (2009), Giáo trình cấu tạo kiến trúc, NXB Xây Dựng.
[2] Công ty tư vấn XDDD Việt Nam (2003), Cấu tạo kiến trúc, NXB Xây Dựng.
[3] GS TS NGuyễn Đức Thềm- Chủ biên (2007), Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
[4] Khoa kiến trúc- Trường ĐH kiến trúc Hà Nội (2010), Giáo trình cấu tạo kiến trúc, NXB Xây Dựng.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): không

Trưởng khoa			   		 Giảng viên biên soạn
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